
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

I Tổng số học sinh 1197 175 183 312 248 279

Học sinh nữ 543 98 91 91 148 115

Học sinh nam 654 77 92 221 100 164

Học sinh dân tộc thiểu số 28 4 3 7 6 8

Học sinh khuyết tật 7 0 2 2 1 2

Học sinh chuyển đi 7 1 2 1 2 1

Học sinh chuyển đến 9 2 2 3 1 1

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 1140 201 186 186 320 247

III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm 

chất (theo năm học 2023-2024)
1197 175 183 312 248 279

IV Đánh giá theo TT 22 279 0 0 0 0 279

Tự phục vụ 279 0 0 0 0 279

Năng lực Tốt 234 234

Đạt 45 45

CCG

Hợp tác 279 0 0 0 0 279

Tốt 225 225

Đạt 54 54

CCG

Tự học giải quyết vấn đề 279 0 0 0 0 279

Tốt 220 220

Đạt 59 59

CCG

Phẩm chất Chăm học, chăm làm 279 0 0 0 0 279

Tốt 220 220

Đạt 59 59

CCG

Tự tin, trách nhiệm 279 0 0 0 0 279

Tốt 239 239

Đạt 40 40

CCG 0

Trung thực, kỷ luật 279 0 0 0 0 279

Tốt 242 242

Đạt 37 37

CCG

Đoàn kết, yêu thương 279 0 0 0 0 279

Tốt 237 237

Đạt 42 42

CCG

V  Đánh giá theo TT 27

1.1. Năng lực cốt lõi 918 350 366 624 248 0

a. Tự chủ- tự học 918 175 183 312 248 0
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Tốt 747 159 137 268 183

Đạt 171 16 46 44 65

Cần cố gắng

b. Giao tiếp - hợp tác 918 175 183 312 248 0

Tốt 747 157 133 264 193

Đạt 171 18 50 48 55

Cần cố gắng 0

c. Giải quyết VĐ-ST 918 175 183 312 248 0

Tốt 717 159 131 255 172

Đạt 201 16 52 57 76

Cần cố gắng 0

1.2 Năng lực đặc thù 918 175 183 312 248 0

a. Ngôn ngữ 918 175 183 312 248 0

Tốt 733 165 141 254 173

Đạt 185 10 42 58 75

Cần cố gắng 0

b. Tính toán 918 175 183 312 248 0

Tốt 733 158 138 257 180

Đạt 185 17 45 55 68

Cần cố gắng 0

c. Khoa học 918 175 183 312 248 0

Tốt 757 167 132 253 205

Đạt 161 8 51 59 43

Cần cố gắng 0

d. Công nghệ 560 0 0 312 248 0

Tốt 447 254 193

Đạt 113 58 55

Cần cố gắng 0

e. Tin học 560 0 0 312 248 0

Tốt 457 260 197

Đạt 103 52 51

Cần cố gắng 0

f. Thẩm mỹ 918 175 183 312 248 0

Tốt 715 160 132 251 172

Đạt 203 15 51 61 76

Cần cố gắng 0

g. Thể chất 918 175 183 312 248 0

Tốt 736 157 131 257 191

Đạt 182 18 52 55 57

Cần cố gắng 0

2.1 Yêu nước 918 175 183 312 248 0

Tốt 806 169 143 269 225

Đạt 112 6 40 43 23

Cần cố gắng 0

2.2 Nhân ái 918 175 183 312 248 0

Tốt 802 169 143 268 222

Đạt 116 6 40 44 26

2. Phẩm chất chủ yếu



Cần cố gắng 0

2.3 Chăm chỉ 918 175 183 312 248 0

Tốt 725 162 132 251 180

Đạt 193 13 51 61 68

Cần cố gắng 0

2.4 Trung thực 918 175 183 312 248 0

Tốt 788 161 143 267 217

Đạt 130 14 40 45 31

Cần cố gắng 0

2.5 Trách nhiệm 918 175 183 312 248 0

Tốt 754 168 138 256 192

Đạt 164 7 45 56 56

Cần cố gắng 0

VI Sổ học sinh chia theo kết quả học tập 1197 175 183 312 248 279

Toán 1197 175 183 312 248 279

Chia ra: - Hoàn thành tốt 947 156 154 255 164 218

 - Hoàn thành 250 19 29 57 84 61

 - Chưa hoàn thành 0

Tiếng Việt 1197 175 183 312 248 279

Chia ra: - Hoàn thành tốt 905 158 134 231 168 214

 - Hoàn thành 292 17 49 81 80 65

 - Chưa hoàn thành 0

Đạo đức 1197 175 183 312 248 279

Chia ra: - Hoàn thành tốt 1002 161 143 259 205 234

 - Hoàn thành 195 14 40 53 43 45

 - Chưa hoàn thành 0

Tự nhiên - Xã hội 670 175 183 312 0 0

Chia ra: - Hoàn thành tốt 553 159 139 255

 - Hoàn thành 117 16 44 57

 - Chưa hoàn thành 0

Khoa học 527 0 0 0 248 279

Chia ra: - Hoàn thành tốt 448 209 239

 - Hoàn thành 79 39 40

 - Chưa hoàn thành 0

Lịch sử & Địa lí 527 0 0 0 248 279

Chia ra: - Hoàn thành tốt 441 203 238

 - Hoàn thành 86 45 41

 - Chưa hoàn thành 0

Âm nhạc 1197 175 183 312 248 279

Chia ra: - Hoàn thành tốt 820 137 123 212 153 195

 - Hoàn thành 377 38 60 100 95 84

 - Chưa hoàn thành 0

Mĩ thuật 1197 175 183 312 248 279

Chia ra: - Hoàn thành tốt 816 140 134 210 153 179

 - Hoàn thành 381 35 49 102 95 100

 - Chưa hoàn thành 0

Ngoại ngữ 839 0 0 312 248 279

Chia ra: - Hoàn thành tốt 584 221 185 178



 - Hoàn thành 255 91 63 101

 - Chưa hoàn thành 0

Tin học 559 0 0 311 248 0

Chia ra: - Hoàn thành tốt 444 258 186

 - Hoàn thành 115 53 62

 - Chưa hoàn thành 0

Kỹ thuật 279 0 0 0 0 279

Chia ra: - Hoàn thành tốt 228 228

 - Hoàn thành 51 51

 - Chưa hoàn thành 0

Công nghệ 560 0 0 312 248 0

Chia ra: - Hoàn thành tốt 456 261 195

 - Hoàn thành 104 51 53

 - Chưa hoàn thành 0

Thể dục 279 0 0 0 0 279

Chia ra: - Hoàn thành tốt 191 191

 - Hoàn thành 88 88

 - Chưa hoàn thành 0

GDTC 918 175 183 312 248 0

Chia ra: - Hoàn thành tốt 677 147 133 220 177

 - Hoàn thành 241 28 50 92 71

 - Chưa hoàn thành 0

HĐTN 918 175 183 312 248 0

Chia ra: - Hoàn thành tốt 747 157 139 251 200

 - Hoàn thành 171 18 44 61 48

 - Chưa hoàn thành 0

VII Tổng hợp kết quả cuối năm 1197 175 183 312 248 279

Lên lớp 1197 175 183 312 248 279
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